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TOÀ ÁN NHÂN DÂN             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                            

HUYỆN ĐẮK R’LẤP                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  TỈNH ĐẮK NÔNG 

Bản án số: 55/2017/HSST 

Ngày 20/11/2017 
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐẮK R’LẤP, TỈNH ĐẮK NÔNG 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Nguyễn Văn Hồng 

Các hội thẩm nhân dân:  

1. Ông Lê Thương 

2. Bà Hoàng Thị Hiền  

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên toà: Ông Nguyễn Hồng Nguyên, Cán bộ Toà 

án nhân dân huyện Đắk R’lấp. 

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đắk R’Lấp tham gia phiên toà: Bà Phạm 

Thị Thanh Hoa, Kiểm Sát viên. 

Ngày 20 tháng 11 năm 2017 tại phòng xét xử, Toà án nhân dân huyện Đắk R’Lấp 

xét xử sơ thẩm công khai sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 69/2017/HSST, ngaøy 02    

thaùng 11 naêêm 2017 đối với bị cáo:  

Họ và tên: Nguyễn Thị S, sinh năm 1965 tại tỉnh Bến Tre; trú tại: Thôn 6, xã Đ, 

huyện Đ, tỉnh Đắk Nông; nghề nghiệp: Buôn bán; trình độ học vấn:  Lớp 5/12; con ông 

Nguyễn Văn N (đã chết) và bà Võ Thị H (đã chết); có chồng là Đỗ Hữu C, sinh năm 

1955 (đã ly hôn); tạm giữ, tạm giam từ ngày 19/7/2017 đến ngày 28/7/2017 được áp 

dụng biện pháp cho bảo lĩnh. Có mặt.  

NHẬN THẤY: 

Bị cáo Nguyễn Thị S bị Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk 

Nông truy tố về hành vi phạm tội như sau: 

Nguyễn Thị S là chủ sở hữu quán cà phê Bến Tre, thuộc Thôn 6, xã Đ, huyện 

Đ, tỉnh Đắk Nông. Để việc kinh doanh, buôn bán thuận lợi, vào đầu tháng 6 năm 

2017, Nguyễn Thị S có nhận Huỳnh Thị Diệu H, sinh năm 1981, nơi đăng ký hộ 

khẩu thường trú: Ấp B, xã B, huyện C, tỉnh An Giang vào phụ giúp S buôn bán 

quán. S và H có thỏa thuận với nhau, khi khách đến quán uống nước và có nhu cầu 

mua dâm thì S đứng ra thỏa thuận giá cả với khách và nhận tiền của khách, sau khi 
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mua dâm xong S chia cho H một nữa số tiền, S được một nửa và S cho H ăn ở tại 

nhà mình. S sử dụng địa điểm bán dâm là phòng ngủ của quán cà phê Bến Tre. 

 Vào khoảng 19 giờ ngày 19/7/2017, Lê Thanh T, sinh năm 1977, nơi đăng ký 

hộ khẩu thường trú: Thôn Q, xã Đ, huyện Đ; Nguyễn Thanh V, sinh năm 1979 và 

Lê Xuân H, sinh năm 1989, cả hai có hộ khẩu thường trú tại: Tổ dân phố 5, thị trấn 

K, huyện Đ rủ đến quán cà phê của S để uống cà phê. Trong quá trình ngồi uống cà 

phê T, V và H có đặt vấn đề với S để mua dâm. V trực tiếp hỏi S “ở quán có em út 

trẻ đẹp không, điều cho 03 em đi vui vẻ một chút” (ý muốn hỏi mua dâm với 03 gái 

bán dâm), S trả lời “ ở quán chị chỉ có 01 em thôi” và chỉ tay về phía gái bán dâm là 

H đang ngồi ở võng. V đứng ra thỏa thuận giá cả với S và hai bên thống nhất giá 

mỗi lần mua dâm là 200.000 đồng trên 01 người, bao gồm cả tiền phòng. Sau khi 

thống nhất, V đưa cho S một tờ tiền Polime mệnh giá 500.000 đồng, S lấy tiền và trả 

lại cho V 300.000 đồng và thống nhất để T đi vào mua dâm trước với H. Nhận tiền 

xong, S gọi H đi vào phòng ngủ của quán để bán dâm cho T, còn V và H ngồi lại ở 

ngoài quán. 

Đến khoảng 19 giờ 45 phút cùng ngày, T và H đang thực hiện hành vi mua 

bán dâm thì bị lực lượng Công an huyện Đắk R’Lấp kiểm tra bắt quả tang, thu giữ 

tang vật gồm: 

 - 12 khăn lạnh màu trắng, trên bao bì có in chữ “Đai ly”, 01 khăn lạnh đã qua 

sử dụng; 05 bao cao su có màu sọc kẻ xanh in chữ “HAPPI” chưa qua sử dụng, toàn 

bộ được thu giữ trên giường nơi T và H thực hiện việc mua bán dâm. 

 - Thu trên người Nguyễn Thị S số tiền 2.600.000 đồng. 

 - Thu giữ trên tủ đựng chén bát tại phòng bếp của quán cà phê Bến Tre 49 bao 

cao su có màu sọc kẻ xanh in chữ “HAPPI” chưa qua sử dụng với mục đích cho 

người mua dâm sử dụng. 

 Trong quá trình điều tra đã làm rõ Huỳnh Thị Diệu H, Lê Thanh T, Nguyễn 

Thanh V và Lê  Xuân H là những người có hành vi mua và bán dâm  nên Cơ quan 

CSĐT Công an huyện Đắk R’Lấp đã ra quyết định xử phạt hành chính bằng hình 

thức phạt tiền đối với Hạnh là 200.000 đồng; T, V và H mỗi người 750.000 đồng. 

 Đối với số tiền thu giữ 2.600.000 đồng  của Nguyễn Thị S, quá trình điều tra 

xác định có 200.000 đồng là tiền mua dâm, số tiền còn lại là 2.400.000 đồng là tài 

sản hợp pháp do Nguyễn Thị S tích góp được từ việc buôn bán cà phê, nước giải 

khát nên Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk R’Lấp đã ra quyết định xử lý vật 

chứng bằng hình thức trao trả lại cho Nguyễn Thị S số tiền trên và tạm gửi vào tài 

khoản Chi cục thi hành án dân sự huyện Đắk R’Lấp số tiền 200.000 đồng để chờ xử 

lý theo quy định. 
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Tại bản cáo trạng số 62/CTr - VKS ngày 30 tháng 10 năm 2017 của Viện Kiểm 

sát nhân dân huyện Đắk R’Lấp quyết định truy tố ra trước Toà án nhân dân huyện 

Đắk R’Lấp để xét xử bị can về tội “Chứa mại dâm” theo quy định tại khoản 1 Điều 

254 Bộ luật hình sự. 

Tại phiên tòa, bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội của mình như nội dung bản 

Cáo trạng đã nêu. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk 

Nông vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo về tội danh, điều luật áp dụng như nội 

dung bản cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử: 

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị S phạm tội “Chứa mại dâm”.  

Áp dụng khoản 1 Điều 254; điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46; Điều 60 của Bộ 

luật hình sự:  Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị S từ 12 tháng đến 15 tháng tù, nhưng cho 

hưởng án treo , thời gian thử thách từ 24 tháng đến 30 tháng kể từ ngày tuyên án  sơ 

thẩm. 

Giao bị cáo cho UBND xã Đ, huyện Đ, tỉnh Đắk Nông và gia đình giám sát, giáo 

dục bị cáo trong thời gian thử thách.  

Trường hợp các bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 

Điều 69 Luật thi hành án hình sự 

Về vật chứng vụ án: Áp dụng Điều 41 Bộ luật hình sự; Điều 76 Bộ luật tố tụng 

hình sự:  

- Tịch thu tiêu hủy 12 khăn lạnh màu trắng, trên bao bì có in chữ “Đai ly”, 01 

khăn lạnh đã qua sử dụng; 54bao cao su có màu sọc kẻ xanh in chữ “HAPPI”, 

những vật chứng có liên quan đến hành vi phạm tội. 

- Tịch thu, sung quỹ Nhà nước số tiền 200.000 đồng là tiền do bị can Nguyễn 

Thị S phạm tội mà có. 

Tại phiên toà bị cáo không bào chữa gì về hành vi phạm tội của mình mà chỉ 

đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

Căn cứ các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên toà; căn cứ vào 

kết quả tranh luận tại phiên toà trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý 

kiến của Kiểm sát viên, lời khai của bị cáo, lời khai của những người tham gia tố 

tụng khác có trong hồ sơ vụ án; 

XÉT THẤY: 

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Nguyễn Thị S khai nhận hành vi phạm tội của 

mình như nội dung bản Cáo trạng đã nêu. Lời khai của bị cáo phù hợp với lời khai 

của bị cáo tại Cơ quan điều tra và phù hợp với tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ 

vụ án, thể hiện: Chỉ do hám lợi nên vào khoảng 19 giờ 00 ngày 19/7/2017 bị cáo 

Nguyễn Thị S đã trực tiếp thoả thuận giá cả với khách mua dâm mỗi lần bán dâm 
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là 200.000 đồng/1người, bị cáo được hưởng lợi từ tiền bán dâm là 100.000 

đồng/1 lần bán dâm và sau đó bị cáo đồng ý cho gái bán dâm Huỳnh Thị Diệu H 

thực hiện hành vi bán dâm cho khách mua dâm tại quán của mình ở thôn 6, xã Đ, 

huyện Đ, tỉnh Đắk Nông thì bị bắt quả tang. 

Do đó, có đủ căn cứ để kết luận bị cáo Nguyễn Thị S phạm tội “Chứa mại 

dâm” được quy định tại khoản 1 Điều 254 của Bộ luật hình sự như kết luận của 

kiểm sát viên là có căn cứ đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. 

Đánh giá tính chất vụ án là nghiêm trọng, hành vi phạm tội của bị cáo đã 

trực tiếp xâm hại đến trật tự công cộng, làm ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục, 

xâm hại đến sức khoẻ con người, nguyên nhân lây truyền các loại bệnh nguy 

hiểm qua đường tình dục, đặc biệt là bệnh HIV/AIDS. Do đó, HĐXX xét thấy 

cần phải xử phạt bị cáo mức án nghiêm, tương xứng với hành vi phạm tội của bị 

cáo gây ra và đủ để răn đe, cải tạo, giáo dục bị cáo trở thành một công dân có ích 

cho xã hội và răn đe phòng ngừa chung. 

Về tình tiết định khung hình phạt: 

Hành vi của các bị cáo Nguyễn Thị S không vi phạm các tình tiết định khung 

tăng nặng khác nên chỉ bị xét xử ở khoản 1 Điều 254 của Bộ luật Hình sự 

Về các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và hình phạt đối 

với bị cáo:  

Sau khi phạm tội bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, bị cáo bị nhiều 

bệnh và có hoàn cảnh khó khăn nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự 

quy định tại điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46 Bộ luật Hình sự. 

Bị cáo sống một mình không có người thân , có nơi cư trú rõ ràng , ổn định. Vì 

vâỵ, HĐXX khoâng caàn thieát phaûi caùch ly bò caùo ra khoûi ñôøi soáng xaõ hội mà coù theå 

cho bò caùo töï caûi taïo ngoài xã hội döôùi söï giaùm saùt, giaùo duïc cuûa gia ñình vaø chính 

quyeàn ñòa phöông cuõng ñuû giaùo duïc vaø caûi taïo bò caùo. 

Về vật chứng vụ án:  

Đối với 12 khăn lạnh màu trắng, trên bao bì có in chữ “Đai ly”, 01 khăn lạnh 

đã qua sử dụng; 54 bao cao su có màu sọc kẻ xanh in chữ “HAPPI”  là vật chứng có 

liên quan đến hành vi phạm tội nên cần tịch thu tiêu hủy . 

Đối với số tiền 200.000 đồng là tiền do bị can Nguyễn Thị S phạm tội mà có 

nên cần tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

Đối với số tiền 2.400.000 đồng được xác định là tài sản của Nguyễn Thị S nên 

Cảnh sát điều tra công an huyện Đắk R’lấp đã ra quyết định xử lý vật chứng bằng 

hình thức trao trả lại cho Nguyễn Thị S số tiền trên nên cần chấp nhận 
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Đối với 03 đối tượng mua dâm là Lê Thanh T, Nguyễn Thanh V, Lê  Xuân H 

và nữ bán dâm là Huỳnh Thi ̣ Diêụ H  đã bị cơ quan Cảnh sát điều tra công an huyện 

Đắk R’lấp xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật nên không đề cập xử lý. 

Xét quan điểm của đề nghị của vị đại diện Viện kiểm sát là có căn cứ, đúng pháp 

luật nên Hội đồng xét xử cần chấp nhận 

Về án phí: Buộc bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của 

pháp luật. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị S phạm tội “Chứa mại dâm”  

Áp dụng khoản 1 Điều 254; điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46; khoản 1, khoản 2 

Điều 60 Bộ luật hình sự năm 1999: 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị S 01 (một) năm 03 (ba) tháng tù nhưng cho hưởng 

án treo, thời gian thử thách 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm 

(ngày 20/11/2017). 

Giao bị cáo cho UBND xã Đ, huyện Đ, tỉnh Đắk Nông và gia đình giám sát, 

giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách  

Trường hợp các bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 

1 Điều 69 Luật thi hành án hình sự. 

2. Về vật chứng vụ án: Áp dụng khoản 1 Điều 41 Bộ luật hình sự; khoản 2 

Điều 76 Bộ luật tố tụng hình sự:  

Tịch thu tiên hủy 12 khăn lạnh màu trắng, trên bao bì có in chữ “Đai ly”, 01 

khăn lạnh đã qua sử dụng; 54bao cao su có màu sọc kẻ xanh in chữ “HAPPI”  là vật 

chứng có liên quan đến hành vi phạm tội 

Tịch thu sung công quỹ Nhà nước số tiền 200.000 đồng (Hai trăm đồng) là tiền 

do bị can Nguyễn Thị S phạm tội mà có. 

Chấp nhận quyết định xử lý vật chứng của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an 

huyện Đắk R’Lấp trao trả với số tiền 2.400.000 đồng (Hai triệu bốn trăm nghìn đồng)  

cho Nguyễn Thị S là chủ sở hữu hợp pháp. 

3. Về án phí: Áp duïng khoản 2 Ñieàu 99 Bộ luật tố tụng hình sự; Điều 21, Điều 

23, Điều 26, Điều 27 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ 

quốc hội: Buộc bị cáo Nguyễn Thị S phải nộp 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) án 

phí hình sự sơ thẩm. 

Bị cáo có quyền kháng cáo bản án hình sự sơ thẩm trong thời hạn 15 (mười 

lăm) ngày kể từ ngày tuyên án.   
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Nơi nhận:                                                            T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- TAND tỉnh Đắk Nông;                                         Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

- VKSND H. Đắk R’Lấp; 

- Chi cục THADS H. Đắk R’Lấp; 

- Công an H. Đắk R’Lấp; 

- Sở tư pháp tỉnh Đắk Nông; 

- Bị cáo;                                                              Nguyễn Văn Hồng            
- Lưu HS, VP.                                                                 
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